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Câu 1:      Hóa chất nào là loại hóa chất sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất. Nó rất háo nước, đặc khi phản ứng tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Vì vậy khi đổ acid vào nước cần phải rót từ từ
A.      HNO3

B.      PbO

 C.      H2SO4
D.      HCl

Câu 2:      Các bệnh nào sinh ra do tác hại cuả bụi :

A.      Bệnh tiểu đường

B.      Thoái hoá cột sống

C.      Bệnh cận thị

 D.      Ung thư phổi

Câu 3:      Các biện pháp nào là biện pháp chính trong công tác phòng cháy nổ

 A.      Các biện pháp được thực hiện ngay từ khi thiết kế, thi công các công trình
B.      Mở các lớp huấn luyện

C.      Tăng cường kiểm tra

D.      Kịp thời báo động phòng cháy

Câu 4:      Nguyên lý chữa cháy:

A.      Tăng tốc độ truyền nhiệt ở vùng này và giảm tốc độ truyền nhiệt ra môi trường chung quanh.

 B.      Giảm tốc độ truyền nhiệt ở vùng này và tăng tốc độ truyền nhiệt ra môi trường chung quanh.
C.      Giảm tốc độ truyền nhiệt ở vùng này và giảm tốc độ truyền nhiệt ra môi trường chung quanh.

D.      Tăng tốc độ truyền nhiệt ở vùng này và tăng tốc độ truyền nhiệt ra môi trường chung quanh

Câu 5:      Bộ phận khúc xạ có nhiệm vụ:

A.      Giảm độ chói của nguồn sáng

 B.      Phân bố lại ánh sáng
C.      Phản chiếu các luồng sáng phát ra từ các nguồn sáng

D.      Tăng độ chói sáng

Câu 6:      Kỹ thuật chiếu sáng trong sản xuất được phân thành các loại chính sau:

A.      Chiếu sáng tự nhiên, chiếu sáng cưỡng bức

 B.      Chiếu sáng tự nhiên, chiếu sáng nhân tạo
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C.      Chiếu sáng từ nguồn mặt trời, chiếu sáng từ nguồn điện
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D.      Chiếu sáng tự nhiên, chiếu sáng điện

Câu 7:      Những khí nào sau đây thường được dùng khi chữa cháy:

A.      Hyđro: H2

B.      Oxy: O2

 C.      Cacbonic : CO2
D.      Nitơ N2

Câu 8:      Thông gió tự nhiên là trường hợp:

A.      Dùng máy quạt tạo ra sự lưu thông không khí

 B.      Dưới áp lực của nhiệt tạo ra sự lưu thông không khí

C.      Kết hợp máy điều hoà làm lạnh không khí

D.      Hệ thống thông gió nhân tạo

Câu 9:      Yêu cầu các lối thoát hiểm :

A.      Phải được thông gió

B.      Phải có hệ thống phun nước tự động

 C.      Cửa phải là loại cửa đẩy ra
D.      Phải có hệ thống đóng mở tự động

Câu 10:      Nguồn sáng được sử dụng trong chiếu sáng nhân tạo là:

 A.      Các loại đèn sáng
B.      Bộ phận hướng ánh sáng mặt trời

C.      Tận dụng sự truyền ánh sáng, phản xạ, khúc xạ của các nguồn sáng nào đó

D.      Nguồn phản xạ từ ánh sáng mặt trời

Câu 11:      Tác dụng của nước trong chữa cháy :

 A.      Thu nhiệt của đám cháy , pha loãng nồng độ hơi cháy
B.      Chữa được nhiều loại  đám cháy C.      Phản ứng lấy oxy của đám cháy D.      Do thói quen con người
Câu 12:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, các loại rượu được phân loại:

A.      Chất gây bỏng, kích thích da

B.      Chất kích thích đường hô hấp

C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần

 D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 13:      Trường hợp nào sau đây là tai nạn lao động:

A.      Công nhân vận hành thiết bị hóa bị nhiễm độc mãn tính.

B.      Công nhân vận hành thiết bị hóa bị nhiễm độc cấp  tính.
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D.      Công nhân vận hành thiết bị hóa khi ở nhà vô tình bị gãy tay.

Câu 14:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, Kiềm đặc được xếp vào nhóm:

 A.      Chất gây bỏng, kích thích da
B.      Chất kích thích đường hô hấp

C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần

D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 15:      Khi bị dung dịch Kiềm rơi vào tay thì phải xử lý như sau:

 A.      Rửa ngay bằng vòi nước sạch trong vòng 10 phút

B.      Dùng dung dịch Na2CO3 2% để trung hòa

C.      Dùng khăn cẩn thận chùi khô

D.      Không cần xử lý gì

Câu 16:      Bệnh nào sau đây của công nhân làm việc trong dây chuyền điện phân dung dịch NaCl sản xuất NaOH, Cl2    gọi là bệnh nghề nghiệp:
A.      Bệnh nhiễm độc chì

B.      Bệnh bụi phổi do bông

C.      Bệnh nhiễm các tia phóng xạ

 D.      Bệnh nhiễm độc Thuỷ ngân
Câu 17:      Nếu cho khói hay ống chứa bụi đi qua ống nóng, sau đó dẫn đến ống lạnh. Phần lớn khói hay bụi đọng lại trên bề mặt ống lạnh. Sự lắng trầm là do vận tốc chuyển lưu của chất khí :
A.      Tăng theo nhiệt độ

 B.      Giảm theo nhiệt độ

C.      Không ảnh hưởng của nhiệt độ

D.      Không xác định được
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)Câu 18:      Khi báo xuất hiện đám cháy, ta gọi theo số điện thoại nào :








Câu 19:      Chọn phát biểu đúng nhất:

 A.      C5H12 độc hơn C4H10
B.      C5H12 ít độc hơn C4H10

C.      C5H12 có tính độc như nhau C4H10

D.      C5H12 không có tính độc

Câu 20:      Tia lửa điện được định nghĩa là

A.      Chất cháy

B.      Chất oxy hóa
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C.      Chất duy trì sự cháy
 D.      Nguồn nhiệt gây cháy

Câu 21:      Yêu cầu vị trí của cửa thải gió :

A.      Nhô cao hơn cửa lấy gió ít nhất 5m

B.      Cách xa cửa lấy gió ít nhát 2m

 C.      Cách xa cửa lấy gió ít nhất 10m

D.      Vị trí nào cũng được

Câu 22:      Khi gặp người đang bị cháy do xăng dầu, ta phải dùng loại vật dụng gì dập tắt đám cháy cứu họ tốt nhất:

A.      Cát

 B.      Mền
C.      Nước

D.      Bình chữa cháy

Câu 23:      Như vậy biện pháp để giải quyết nhiệm vụ thông gió chống nóng là:

A.      Tổ chức trao đổi không khí giữa bên trong và bên ngoài nhà, đưa không khí ẩm vào nhà

B.      Tổ chức trao đổi không khí trong phạm vi trong nhà nhà, đưa không khí tuần hoàn xung quanh nhà

C.      Đưa không khí mát và khô ráo ra  để đẩy không khí ẩm, oi bức vào

 D.      Tổ chức trao đổi không khí giữa bên trong và bên ngoài nhà, đưa không khí mát và khô ráo vào nhà để đẩy không khí ẩm, oi bức từ trong ra ngoài

Câu 24:      Các biện pháp phòng chống cháy nổ chính là :

A.      Chọn vật liệu xây dựng toàn là chất không cháy nổ

B.      Tránh xa khu vực nguy hiểm

 C.      Các biện pháp thực hiện ngay khi thết kế, thi công

D.      Thông tin báo hiệu

Câu 25:      Độ phân tán của bụi trong không khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó:

A.      Môi trừơng độ ẩm không khí

 B.      Sức cản của không khí
C.      Thành phần của hạt bụi

D.      Nhiệt độ môi trường

Câu 26:      Yêu cầu vị trí của cửa lấy gió :

A.      Cao dưới 2,5 m

 B.      Cao trên 2,5 m

C.      Cao khoảng 1,5m

D.      Bất kỳ vị trí nào

Câu 27:      Bụi phi kim loại thường mang điện tích:

 A.      Dương
B.      Âm





C.      Không xác định được

D.      Không mang điện

Câu 28:      Không được dùng khí chữa cháy những đám cháy mà chất cháy có thể kết hợp với khí chữa cháy tạo thành:

A.      Các chất dập cháy mới.

B.      Các chất làm loãng chất khí duy trì sự cháy

C.      Tạo bọt làm ngăn sự cháy

 D.      Các chất cháy nổ mới

Câu 29:      Bụi lắng là một tập hợp nhiều dạng hạt có kích thước:

 A.      D > 10 µm
B.      D = 10 – 0,001 µm C.      D = 0,1 – 0,01mm D.      D < 0,1 µm
Câu 30:      Để chữa cháy các kim loại kiềm, người ta sử dụng bột khô có thành phần tính chất theo trọng lượng gồm:

A.      94,5% canxi cacbonat, 2% graphit, 1% sắt stearat, 1% nhôm stearat và 0,5% axit stearic

B.      93,5% canxi cacbonat, 3% graphit, 1% sắt stearat, 1% nhôm stearat và 0,5% axit stearic

 C.      95,5% canxi cacbonat, 1% graphit, 1% sắt stearat, 1% nhôm stearat và 0,5% axit stearic
D.      90,5% canxi cacbonat, 4% graphit, 3% sắt stearat, 1% nhôm stearat và 0,5% axit stearic

Câu 31:      Công tác bảo hộ lao động có các tính chất là:

A.      Tính khoa học -Tính kỹ thuật -Tính pháp luật -Tính quần chúng.

B.      Tính khoa học - Tính pháp luật -Tính quần chúng.

C.      Tính kỹ thuật - Tính pháp luật -Tính quần chúng.

 D.      Tính khoa học kỹ thuật -Tính pháp luật -Tính quần chúng.

Câu 32:      Kỹ thuật chiếu sáng trong sản xuất là nội dung của:

A.      Kỹ thuật an toàn.

 B.      Vệ sinh lao động.
C.      Kỹ thuật an toàn và Vệ sinh lao động.

D.      Các chế độ bảo hộ lao động.

Câu 33:      Bệnh nào sau đây của công nhân sản xuất sườn cực Acqui Acid được gọi là bệnh nghề nghiệp:

A.      Bệnh nhiễm độc Nicotin.

B.      Bệnh nhiễm độc Thuỷ ngân và các hợp chất của Thuỷ ngân.

 C.      Bệnh nhiễm độc chì.
D.      Bệnh bụi phổi do Silic.

Câu 34:      Muốn cho các giải pháp khoa học kỹ thuật, các biện pháp tổ chức xã hội về bảo hộ lao động được thực hiện thì phải thể chế hoá chúng thành những luật lệ, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, qui định, hướng dẫn để buộc mọi cấp quản lý, mọi tổ chức và cá nhân nghiêm chỉnh thực hiện. Đó là:
A.      Mục đích của công tác bảo hộ lao động.
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B.      Tính khoa học kỹ thuật của công tác bảo hộ lao động.

 C.      Tính pháp luật của công tác bảo hộ lao động.
D.      Tính quần chúng của công tác bảo hộ lao động.

Câu 35:      Chọn phát biểu đúng và đủ

A.      Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, do kết quả của sự tác động đột ngột từ bên ngoài, làm chết người
B.      Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, do kết quả của sự tác động đột ngột từ bên ngoài, làm tổn thương một bộ phận nào đó của cơ thể con người
C.      Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, do kết quả của sự tác động đột ngột từ bên ngoài, phá huỷ chức năng hoạt động bình thường của một bộ phận nào đó của cơ thể con người

 D.      Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, do kết quả của sự tác động đột ngột từ bên ngoài, làm chết người, hoặc làm tổn thương hay phá huỷ chức năng hoạt động bình thường của một bộ phận nào đó của cơ thể con người

Câu 36:      Một trong những yêu cầu cơ bản của chất chữa cháy :

 A.      Không độc với người và vật khi sử dụng, bảo quản
B.      Dập được mọi các đám cháy

C.      Không cần giá cả

D.      Không cần yêu cầu cơ bản nào

Câu 37:      Chọn phát biểu đúng:

A.      Nồng độ tối đa cho phép là nồng độ không gây ra nhiễm độc cấp tính.

B.      Nồng độ tối đa cho phép là nồng độ khi tiếp xúc trong một thời gian dài cũng không gây ra nhiễm độc mãn tính

 C.      Nồng độ tối đa cho phép là nồng độ không gây ra nhiễm độc cấp tính và dù tiếp xúc trong một thời gian dài cũng không gây ra nhiễm độc mãn tính

D.      Nồng độ tối đa cho phép là nồng độ không gây ra nhiễm độc mãn tính.

Câu 38:      Khi đánh giá điều kiện lao động, chúng ta phải xem xét, phân tích toàn  diện các yếu tố  nào sau đây:

A.      Công cụ lao động và phương tiện lao động.

B.      Đối tượng lao động, Quá trình công nghệ trong sản xuất.

C.      Môi trường lao động và tình trạng tâm sinh lý của người lao động trong khi  làm việc.

 D.      Công cụ lao động và phương tiện lao động, đối tượng lao động, quá trình công nghệ trong sản xuất, môi trường lao động và tình trạng tâm sinh lý của người lao động trong khi  làm việc

Câu 39:      Biện pháp nào là tích cực nhất để chống bụi và đề phòng bệnh bụi phổi:

A.      Biện pháp y tế

B.      Biện pháp huấn luyện

 C.      Biện pháp kỹ thuật
D.      Biện pháp vệ sinh

Câu 40:      Quạt máy tại nơi làm việc thuộc:

A.      Hệ thống thông gió chung

 B.      Hệ thống thông gió cục bộ
C.      Hệ thống thông gió môi trường

D.      Hệ thống thông gió cục bộ thiên nhiên




Câu 41:      Đề phòng cháy nổ lan rộng, ngay khi thiết kế xây dựng có thể giải quyết bằng cách:
 A.      Đặt tường ngăn cách hay vùng ngăn cháy
B.      Báo động khi có cháy nổ

C.      Xây nhiều đường thoát hiểm

D.      Đặt báo động

Câu 42:      Phản ứng hóa học cho alumin hydroxyt tạo ra các màng mỏng và nhờ có CO2 mà tạo thành bọt có tỷ trọng:

A.      1,11 –1,22g/cm3

B.      3 – 5 g/cm3

C.      6 – 9 g/cm3

 D.      0,11 – 0,22g/cm3

Câu 43:      Để đánh giá mức độ được chiếu sáng của một bề mặt, người ta dùng đại lượng:

A.      Độ chói B

B.      Quang thông f

 C.      Độ rọi sáng Em
D.      Cường độ sáng I

Câu 44:      Bụi nào dễ bốc cháy, gây nổ :

A.      Bụi trong môi trừơng ẩm

B.      Bụi càng lớn, diện tích tiếp xúc oxy nhỏ

 C.      Bụi càng nhỏ, diện tích tiếp xúc oxy càng lớn
D.      Bụi trong môi trừơng thiếu oxy

Câu 45:      Đặc trưng quan trọng của đám cháy là :

A.      Thời gian cháy

B.      Chất liệu cháy

 C.      Tốc độ cháy
D.      Nhiệt độ cháy

Câu 46:      Bụi nào sau đây gây ra dị ứng viêm mũi, hen, nổi ban :

A.      Bụi thạch anh

B.      Bụi phóng xạ

 C.      Bụi phân hóa học
D.      Thủy ngân

Câu 47:      Muốn chữa cháy hiệu quả, cần phải hiểu rõ :

A.      Tính chất của đám cháy, Nhiệt độ cao nhất của đám cháy, Thời gian cháy

B.      Tính chất của đám cháy, Chất dùng để dập cháy, Thời gian cháy

 C.      Tính chất của đám cháy, nguyên lý để chữa cháy và phương tiện chữa cháy
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D.      Tính chất của đám cháy, Thời gian cháy




Câu 48:      Khi CO thâm nhập vào cơ thể sẽ gây ra
A.      Ho liên tục

 B.      Cản trở việc tiếp nhận Oxy, gây nghẹt thở
C.      Gây dị ứng ngoài da

D.      Không gây gì cả

Câu 49:      Những điều kiện nào cần cho sự cháy :

A.      Không cần điều kiện nào hết

B.      Khí trơ

C.      Chất khử

 D.      Chất cháy

Câu 50:      Điều kiện lao động bao gồm các yếu tố về tự nhiên, xã hội, kinh tế, kỹ thuật và được biểu hiện thông qua các công cụ, phương tiện lao động, đối tượng lao động, quá trình công nghệ, môi trường lao động và sự tác động quan hệ qua lại giữa các yếu tố đó với ngưòi lao động tại vị trí nào sau đây:
A.      Nhà máy, xí nghiệp.

 B.      Chỗ làm việc.
C.      Phân xưởng sản xuất.

D.      Văn phòng xí nghiệp.

Câu 51:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, Cl2  được xếp vào nhóm:

A.      Chất gây bỏng, kích thích da

 B.      Chất kích thích đường hô hấp
C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần

D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 52:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, CO2 được xếp vào nhóm:

A.      Chất gây bỏng, kích thích da

B.      Chất kích thích đường hô hấp

 C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần
D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 53:      Nồng độ khí Cl2 có trong không khí có thể gây chết người là

A.      1,6 mg/l

B.      0,45 mg/l

 C.      3,3 mg/l
D.      15 mg/l

Câu 54:      Vấn đề nào sau đây không thuộc nội dung kỹ thuật an toàn:

A.      Xác định vùng nguy hiểm.

B.      Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn.

C.      Xác định các yếu tố có hại về sức khoẻ.




D.      Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị bảo vệ cá nhân…

Câu 55:      Khi nghiên cứu về tác dụng của chất độc lên cơ thể người, ngoại tố là do:

A.      Điều kiện làm việc của người lao động

 B.      Tính chất của chất độc
C.      Tính chất của chất độc và trạng thái của cơ thể

D.      Tình trạng vệ sinh của môi trường mà quá trình lao động diễn ra.

Câu 56:      Chất độc nào khi nhiễm độc cấp tính gây ra những biến chứng nguy hiểm về phổi. Ở nồng độ 3,3 mg/l trong không khí có thể chết người đột ngột
A.      Khí CO

 B.      Khí Cl2
C.      Khí SO2

D.      Khí NO2

Câu 57:      Nhiệm vụ thông gió trong công nghiệp :

 A.      Chống nóng, khử bụi, khử khí độc
B.      Khử khí độc

C.      Tạo oxy hơn mức bình thường

D.      Khử hơi ẩm

Câu 58:      Tác dụng chính của bọt chữa cháy là:

 A.      Cách ly hỗn hợp cháy với vùng cháy
B.      Phản ứng tạo hỗn hợp chất chống cháy

C.      Bọt hạ nhiệt độ cháy

D.      Tạo áp lực dập cháy

Câu 59:      Thiết bị chiếu sáng trong công nghiệp là loại chiếu sáng gần, chúng gồm các bộ phận sau:

A.      Bộ phận phản xạ

B.      Bộ phận khúc xạ

C.      Bộ phận khuếch tán

 D.      Bao gồm các bộ phận phản xạ, khúc xạ, khuyếch tán

Câu 60:      Trường hợp nào là thông gió cơ khí

A.      Sử dụng sức gió

 B.      Sử dụng quạt chạy bằng động cơ điện
C.      Sử dụng nguyên lý dòng đối lưu

D.      Hệ thống thông gió tự nhiên

Câu 61:      Để đặc trưng khả năng phát sáng theo mỗi phương của nguồn sáng người ta dùng đại lượng

A.      Độ rọi sáng Em

B.      Quang thông f




C.      Độ chói B
 D.      Cường độ sáng I
Câu 62:      Trong các biện pháp chống ồn và chấn động sau đây biện pháp nào là biện pháp chống ồn chủ yếu và có tính chất tích cực nhất:
A.      Biện pháp phòng hộ cá nhân

B.      Giảm tiếng ồn trên đường lan truyền

 C.      Giảm tiếng ồn và chấn động tại nơi xuất hiện
D.      Cách ly chấn động và hút chấn động.

Câu 63:      Khi chữa cháy dung dịch A được trộn lẫn với dung dịch B tạo thành bọt theo phản ứng:

A.      Al2(SO4)3 + 6H2O  2Al(OH)3 + 3H2SO4

B.      H2SO4 + NaHCO3   Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

 C.      Al2(SO4)3 + 6H2O    2Al(OH)3 + 3H2SO4
H2SO4 + NaHCO3   Na2SO4 + 2H2O + 2CO2
D.      Al2(SO4)3 + 6H2O   2Al(OH)3
H2SO4 + NaHCO3       Na2SO4 + 2H2O
Câu 64:      Để đánh giá khả năng phát sáng của vật tức là phần công suất bức xạ có khả năng gây ra cảm giác sáng cho thị giác con người, người ta dùng đại lượng:
A.      Cường độ sáng I

B.      Độ chói B

 C.      Quang thông f
D.      Độ rọi sáng Em

Câu 65:      Miệng thổi gió hình loa thường được bố trí :

A.      Cách nền ít nhất 0,5 m

B.      Cách nền từ 2m trở xuống

 C.      Cách nền từ 2m trở lên
D.      Tùy thuộc vị trí nơi cần đặt thiết bị

Câu 66:      Ánh sáng tự nhiên trong kỹ thuật chiếu sáng bao gồm:

A.      Ánh sáng phản xạ của mặt trời

B.      Ánh sáng tán xạ của bầu trời

 C.      Ánh sáng của mặt trời

D.      Ánh sáng đèn đường

Câu 67:      Quá trình cháy là quá trình trong đó xảy ra:

 A.      Phản ứng hóa học,Hiện tượng tỏa nhiệt, Hiện tượng Phát  sáng

B.      Phản ứng hóa học,Hiện tượng tỏa nhiệt, Hiện tượng bốc hơi C.      Phản ứng hóa học,Hiện tượng tỏa nhiệt, Hiện tượng đối lưu D.      Phản ứng hóa học,Hiện tượng tỏa nhiệt, Hiện tượng phát nổ
Câu 68:      Tủ hút là hệ thống:




A.      Thông gió thiên nhiên
B.      Thông gió chung

 C.      Hệ thống hút ra cục bộ
D.      Hệ thống thổi vào cục bộ

Câu 69:      Chất độc nào khi hít vào phổi xâm nhập vào máu có thể tích tụ trong cơ thể ở những bộ phận khác nhau (gan, lá lách, thận), dù sau này không thao tác tiếp xúc với nó  thì tại nơi tích tụ trước đây có thể tái phát gây ra ngộ độc cơ thể:
A.      Benzen

B.      Phenol

 C.      Thủy ngân
D.      Amoniac

Câu 70:      Xác định khoảng không gian trong đó có các nhân tố nguy hiểm đối vói sự sống và sức khoẻ của con người xuất hiện, tác dụng một cách thưòng xuyên, chu kỳ hay bất ngờ là nội dung của:
 A.      Kỹ thuật an toàn
B.      Vệ sinh lao động

C.      Kỹ thuật an toàn và Vệ sinh lao động

D.      Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động

Câu 71:      Hơi của chất độc nào có thể gây chết người. Khi nó tiếp xúc với cơ quan chức phận máu huyết quản thì làm giảm khả năng chống đỡ đối với bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra nó còn gây tác dụng viêm da như ngứa ửng đỏ và phát ban:
 A.      Benzen
B.      Phenol

C.      Thủy ngân

D.      Amoniac

Câu 72:      Chọn phát biểu đúng nhất:

 A.      C6H5NO2   có tính độc hơn C6H6

B.      C6H6 có tính độc hơn  C6H5NO2

C.      C6H6 có tính độc giống   C6H5NO2

D.      C6H5NO2   không có tính độc

Câu 73:      Bảo hộ lao động thể hiện quan điểm coi con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển. Đó là:

 A.      Ý nghĩa chính trị của công tác bảo hộ lao động.
B.      Ý nghĩa xã hội của công tác bảo hộ lao động. C.      Ý nghĩa kinh tế của công tác bảo hộ lao động. D.      Tính Chất của công tác bảo hộ lao động
Câu 74:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, H2S được xếp vào nhóm:

A.      Chất gây bỏng, kích thích da

B.      Chất kích thích đường hô hấp

C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần

D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh




Câu 75:      Một hệ thống phân tích, sắp xếp, thể hiện những điều kiện kỹ thuật, tổ chức của quá trình lao động với mục đích đạt hiệu quả cao là:
A.      Lao động

 B.      Khoa học lao động
C.      Bảo hộ lao động

D.      An toàn lao động

Câu 76:      Đang lao động trong xí nghiệp hoá chất, có nạn nhân bị ngạt do nhiễm độc cấp tính, việc đầu tiên cần xử lý cấp cứu là:
A.      Đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất

 B.      Đưa nạn nhân ra khỏi chỗ nhiễm độc
C.      Cho thở ôxy

D.      Tiêm thuốc trợ tim, trợ hô hấp

Câu 77:      Khói là một tập hợp nhiều dạng hạt có kích thước:

A.      D > 10 µm

B.      D = 10 – 0,001 µm

C.      D = 0,1 – 0,01mm

 D.      D < 0,1 µm

Câu 78:      Trường hợp nào sau đây không phải là tai nạn lao động:

A.      Đang làm việc trên máy móc vô tình bị điện giật.

B.      Đang vận chuyển sản phẩm bị sản phẩm rơi gãy chân.

C.      Đang rèn, vô tình bị búa đập trúng tay.

 D.      Đang hút thuốc, vô tình làm cháy nhiên liệu gần đó.

Câu 79:      Bụi kim loại , bụi đá thường mang điện tích:

A.      Dương

 B.      Âm

C.      Không xác định được

D.      Không mang điện

Câu 80:      Bụi bay là một tập hợp nhiều dạng hạt, tồn tại lâu trong không khí và có kích thước:

A.      D > 10 µm

 B.      D = 10 – 0,001 µm
C.      D = 0,1 – 0,01mm

D.      D < 0,001 µm

Câu 81:      Diễn biến và sự phát triển của đám cháy gồm mấy giai đoạn :

A.      4

 B.      3
C.      2




D.      5

Câu 82:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, metan được xếp vào nhóm:

A.      Chất gây ngộ độc hệ thống cơ quan

B.      Chất kích thích đường hô hấp

 C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần
D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 83:      Trong sản xuất công nghiệp, hậu quả lớn nhất của điều kiện lao động không tốt là:

A.      Không ảnh hưởng gì đến người lao động.

B.      Gây tai nạn lao động.

C.      Gây bệnh nghề nghiệp.

 D.      Gây tai nạn lao động, Gây bệnh nghề nghiệp.

Câu 84:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, các hợp chất Hydrocarbur được xếp vào nhóm:

A.      Chất gây bỏng, kích thích da

B.      Chất kích thích đường hô hấp

C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần

 D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 85:      Sự cháy sẽ được hạn chế khi :

A.      Đám cháy chỉ dừng khi hết chất cháy

 B.      Giảm tốc độ truyền nhiệt vùng cháy và tăng tốc độ truyền nhiệt ra môi trường xung quanh
C.      Giảm tốc độ tuyến nhiệt ra môi trường xung quanh

D.      Tăng tốc độ truyền nhiệt ở vùng cháy

Câu 86:      Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động chủ yếu bao gồm:

A.      Các biện pháp kinh tế xã hội về bảo hộ lao động.

B.      Các biện pháp tổ chức quản lý về bảo hộ lao động.

C.      Cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao động.

 D.      Các biện pháp kinh tế xã hội, tổ chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao động.

Câu 87:      Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của công tác bảo hộ lao động:

A.      Tính khoa học kỹ thuật.

 B.      Tính tự do, dân chủ.
C.      Tính pháp luật.

D.      Tính quần chúng.

Câu 88:      Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của công tác bảo hộ lao động:

 A.      Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng
B.      Kỹ thuật an toàn.

C.      Vệ sinh lao động.




D.      Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động.

Câu 89:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, Vôi tôi được xếp vào nhóm:

 A.      Chất gây bỏng, kích thích da
B.      Chất kích thích đường hô hấp

C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần

D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 90:      Những chất sau đây, chất chữa cháy nào ức chế phản ứng :

A.      Bụi nước

B.      Hơi nước

 C.      Các chất chữa cháy halogen

D.      Bột chữa cháy

Câu 91:      Chọn phát biểu đúng:

A.      Khí CO2 độc hơn khí CO

B.      Khí CO và khí CO2 có tính độc như nhau

 C.      Khí CO độc hơn khí CO2

D.      Khí CO và khí CO2 không độc

Câu 92:      Hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yêu tố nguy hiểm trong sản xuất đối với ngươì lao động là:
A.      Vệ sinh lao động.

 B.      Kỹ thuật an toàn.
C.      Các chính sách bảo hộ lao động.

D.      Các chế độ bảo hộ lao động.

Câu 93:      Chọn phát biểu đúng và đủ :

A.      Lao động của con người là một sự cố gắng cả về tinh thần và thể chất để tạo nên những sản phẩm tinh thần cho cuộc sống con người.
B.      Lao động của con người là một sự cố gắng cả về tinh thần và thể chất để tạo nên những động lực cho cuộc sống con người.
C.      Lao động của con người là một sự cố gắng cả về tinh thần và thể chất để tạo nên những giá trị vật chất cho cuộc sống con người.

 D.      Lao động của con người là một sự cố gắng cả về tinh thần và thể chất để tạo nên những sản phẩm tinh thần, những động lực và những giá trị vật chất cho cuộc sống con người.

Câu 94:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, SO2  được xếp vào nhóm:

A.      Chất gây bỏng, kích thích da

 B.      Chất kích thích đường hô hấp

C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần

D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 95:      Hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động là:
A.      Các chính sách bảo hộ lao động.




B.      Kỹ thuật an toàn.
C.      Các chế độ bảo hộ lao động.

 D.      Vệ sinh lao động.
Câu 96:      Công tác nhằm cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khoẻ cho người lao động là:
A.      Khoa học lao động

 B.      Bảo hộ lao động
C.      Lao động

D.      Điều kiện lao động

Câu 97:      Tác dụng quyết định của chất độc lên cơ thể người không phụ thuộc yếu tố nào dưới đây:

A.      Bản chất của chất độc

B.      Điều kiện tiếp xúc

C.      Nồng độ chất độc, thời gian tác dụng và những điều kiện của môi trường bên ngoài

 D.      Áp suất khí quyển

Câu 98:      Giới hạn nồng độ hơi Phenol(C6H5OH) cho phép trong nhà sản xuất là:

A.      0,67 mg/l

B.      2 mg/l

C.      9 mg/l

 D.      5 mg/l

Câu 99:      Trong những năm tới trái đất sẽ nóng dần lên.Trái đất nóng lên là do:

A.      Nhiệt độ mặt trời tăng dần.

B.      Trái đất quay tạo ma sát với khí quyển sinh ra nhiệt.

 C.      “'Hiệu ứng nhà kính“.
D.      Các núi lửa hoạt động nhiều.

Câu 100:      Trường hợp nào sau đây của công nhân hoá chất được gọi là tai nạn lao động

A.      Trên đường đến nhà máy bị đụng xe làm gãy chân

 B.      Đang vận hành thiết bị sấy vô tình bị gãy tay
C.      Nghịch thiết bị điện trong nhà máy bị điện giật

D.      Đi du lịch vô tình bị ngã, gãy tay

Câu 101:      Sử dụng nước chữa cháy trong trường hợp nào:

A.      Cháy hoá chất độc hại

B.      Cháy xăng dầu

C.      Cháy do chập điện

 D.      Cháy nhà thông thường
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Câu 102:      Chất độc nào là chất ăn mòn mạnh. Nguy hiểm hơn nữa là tổn thương bởi chất nó gây ra sẽ tiếp tục gây hủy hoại cơ thể theo chiều sâu và dẫn tới nhiễm trùng




A.      Axit
 B.      Kiềm
C.      Phenol

D.      Benzen

Câu 103:      Các nhà khoa học cho rằng trong vòng 50 năm nữa, sự thải khí gây hiệu ứng nhà kính sẽ làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên từ:
A.      0,5 - 4,5oC.

B.      1,5 - 3,5oC.

 C.      1,5 - 4,5oC.
D.      1,5 - 5,5oC.

Câu 104:      Mỗi năm con người đã thải ra khoảng 7 tỉ tấn Cacbon vào bầu khi quyển, trong đó thế giới công nghiệp thải ra:

A.      1/5

B.      1/4

C.      1/3

 D.      1/2

Câu 105:      Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh phải được quán triệt ngay từ các khâu nào sau đây:

A.      Thiết kế, xây dựng các công trình nhà xưỏng.

B.      Tổ chức nơi sản xuất.

C.      Thiết kế, chế tạo các máy móc, thiết bị, quá trình công nghệ.

 D.      Thiết kế, xây dựng các công trình nhà xưỏng, tổ chức nơi sản xuất, thiết kế, chế tạo các máy móc, thiết bị, quá trình công nghệ.

Câu 106:      Trong các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp khi tiếp xúc với hoá chất độc hại, biện pháp nào sau đây không phải là biện pháp kỹ thuật:
A.      Loại trừ nguyên liệu độc trong sản xuất

 B.      Sử dụng mặt nạ phòng độc

C.      Tổ chức hợp lý hoá quá trình sản xuất

D.      Bao kín máy móc

Câu 107:      Chọn phát biểu đúng:

A.      «Hiệu ứng nhà kính» góp phần bảo vệ môi trường sống.

B.      «Hiệu ứng nhà kính» sẽ huỷ diệt môi trường sống.

 C.      «Hiệu ứng nhà kính» gây ra thảm hoạ sinh thái.
D.      «Hiệu ứng nhà kính» Không ảnh hưởng đến môi trường sống.

Câu 108:      Bụi sẽ bị hút với vận tốc khác nhau gần như tỷ lệ thuận với kích thước hạt bụi trong điện trường :

A.      1000V

B.      500V

 C.      3000V
D.      1500V




Câu 109:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, benzen được xếp vào nhóm:
A.      Chất gây bỏng, kích thích da

B.      Chất kích thích đường hô hấp

 C.      Chất gây ngộ độc hệ thống cơ quan
D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 110:      Chọn phát biểu đúng:

A.      H2SO4 là axit rất háo nước, khi đổ nước vào axít cần đổ từ từ

 B.      Hít phải hơi axit H2SO4 gây kích thích đường hô hấp trên, ho khó thở
C.      H2SO4 thường gây ngộ độc kinh niên

D.      Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 111:      Khí nào khi xâm nhập vào cơ thể sẽ liên kết với hemoglobin trong máu, cản trở việc tiếp nhận oxy, gây ra nghẹt thở
 A.      Khí CO
B.      Khí Cl2

C.      Khí SO2

D.      Khí NO2

Câu 112:      Trong các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp khi tiếp xúc với hoá chất độc hại, biện pháp nào sau đây là biện pháp tích cực cơ bản nhất:
 A.      Biện pháp đề phòng chung về kỹ thuật
B.      Sử dụng quần áo bảo vệ chống chất lỏng, bụi, hơi độc

C.      Sử dụng mặt nạ phòng độc

D.      Biện pháp y tế

Câu 113:      Bảo hộ lao động bảo đảm cho xã hội trong sáng, lành mạnh, mọi người lao động được sống khoẻ mạnh, làm việc có hiệu quả cao và có vị trí xứng đáng trong xã hội, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ khoa học kỹ thuật. Đó là:
A.      Tính chất của công tác bảo hộ lao động.

B.      Ý nghĩa chính trị của công tác bảo hộ lao động.

 C.      Ý nghĩa xã hội của công tác bảo hộ lao động.

D.      Ý nghĩa kinh tế của công tác bảo hộ lao động.

Câu 114:      Vấn đề nào sau đây không thuộc nội dung của vệ sinh lao động :

 A.      Xác định vùng nguy hiểm.
B.      Xác định khoảng cách an toàn về vệ sinh.

C.      Biện pháp về tổ chức, tuyên truyền, giáo dục ý thức và kiến thức về vệ sinh lao động, theo dõi quản lý sức khoẻ, tuyển dụng lao động.
D.      Biện pháp về sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Câu 115:      Ý nghĩa nào sau đây không phải là ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động:

A.      Ý nghĩa chính trị.

B.      Ý nghĩa xã hội.

C.      Ý nghĩa y tế.




D.      Ý nghĩa kinh tế.

Câu 116:      Điều trị khi bị ngộ độc mù axít HCl bằng dung dịch:

A.      NaHCO3 2%

B.      BaCO3  4%   C.      Na2CO3 2% D.       Na2SO4 7%
Câu 117:      Nội dung nào sau đây không phải là mục đích của công tác bảo hộ lao động:

A.      Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, chấn thương, gây tàn phế hoặc tử vong trong lao động.
B.      Bảo đảm người lao động khoẻ mạnh, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt gây ra.
 C.      Đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
D.      Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khoẻ, khả năng lao động cho người lao động.

Câu 118:      Bọt hóa học để chữa cháy được tạo bởi các thành phần chủ yếu :

A.      Sunphát canxi CaSO4

B.      Natrihydro cacbonnat NaHCO3

C.      Natri cacbonat Na2CO3

 D.      Alumin sunphát Al2(SO4)3, NaHCO3

Câu 119:      Chọn phát biểu đúng nhất:

A.      CCl4  ít độc  hơn CHCl3

 B.      CCl4    độc  hơn CHCl3
C.      CCl4  , CHCl3 đều không độc

D.      CCl4  , CHCl3 đều độc như nhau

Câu 120:      Nhiễm độc cấp tính là do:

 A.      Nhiễm độc đột ngột vói sự xâm nhập vào cơ thể một luợng lớn các chất độc
B.      Người làm việc trong môi trường có chất độc.

C.      Uống, ăn nhầm chất độc

D.      Cơ thể chịu tác động lâu dài một lượng nhỏ chất độc.

Câu 121:      Chất độc nào gây làm giảm khả năng chống đỡ với bệng truyền nhiễm, viêm da, phát ban:

A.      Thủy ngân Hg

B.      Amoniac NH3

 C.      Benzen  C6H6
D.      Oxyt Chì PbO

Câu 122:      Bệnh nào của công nhân khai thác quặng nhôm được gọi là  bệnh nghề nghiệp

A.      Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn

B.      Bệnh bụi phổi nhiễm bụi Bauxite




C.      Bệnh bụi phổi do bông
D.      Bệnh cảm cúm

Câu 123:      Công tác bảo hộ bao gồm những nội dung chủ yêú sau:

A.      Kỹ thuật an toàn - Vệ sinh lao động.

B.      Kỹ thuật an toàn - Vệ sinh lao động - Các chính sách bảo hộ lao động.

 C.      Kỹ thuật an toàn - Vệ sinh lao động - Các chính sách, chế độ bảo hộ lao động.
D.      Kỹ thuật an toàn - Vệ sinh lao động - Các chế độ bảo hộ lao động.

Câu 124:      Biện pháp về tổ chức, tuyên truyền, giáo dục ý thức và kiến thức về vệ sinh lao động, theo dõi quản lý sức khoẻ, tuyển dụng lao động là nội dung của:
A.      Các chính sách bảo hộ lao động.

B.      Kỹ thuật an toàn.

 C.      Vệ sinh lao động.
D.      Các chế độ bảo hộ lao động.

Câu 125:      Dựa vào tác dụng chính của chất độc, phenol được xếp vào nhóm:

A.      Chất gây bỏng, kích thích da

 B.      Chất gây ngộ độc hệ thống cơ quan
C.      Chất gây ngạt có tính chất đơn thuần

D.      Chất tác dụng chủ yếu lên hệ thần kinh

Câu 126:      Chất độc nào xâm nhập vào cơ thể bằng đường hô hấp, đường tiêu hóa, gây độc chủ yếu cho hệ thần kinh, hệ tạo máu, gây rối loạn tiêu hóa, viêm thận và áp huyết cao,...
A.      Benzen

B.      Phenol

C.      Thủy ngân

 D.      Oxyt Chì

Câu 127:      Các chất chữa cháy nào sau đây có tác dụng ức chế phản ứng cháy:

 A.      Các chất chữa cháy Halogen
B.      Nước

C.      Bọt chữa cháy

D.      Bụi nước

Câu 128:      Các chất chữa cháy có tác dụng làm lạnh đám cháy và dễ thấm ướt vào các vật cháy vì thế có thể dùng để chữa cháy các chất khó thấm nước như bông, vải, sợi. Đó là :
 A.      Các chất chữa cháy Halogen
B.      Nước

C.      Bọt chữa cháy

D.      Bụi nước

Câu 129:      Khi chữa cháy bằng chất halogen, đám cháy cũng có thể bị dập tắt khi nồng độ oxy trong không khí là:

A.      18,3%
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Câu 130:      Chất chữa cháy đưa vào vùng cháy sẽ bị phân hủy, sản phẩm phân hủy sẽ tiếp tục tham gia vào phản ứng cháy, kết hợp với các nguyên tử và gốc phân tử của hợp chất cháy làm thay đổi chiều phản ứng cháy từ tỏa nhiệt sang thu nhiệt. Đó là chất chữa cháy:
 A.      Các chất chữa cháy Halogen
B.      Nước

C.      Bọt chữa cháy

D.      Bụi nước

Câu 131:      Tác dụng chủ yếu của chất  chữa cháy là pha loãng nồng độ của chất cháy và kèm theo tác dụng làm lạnh. Đó là tác dụng của :
A.      Các chất chữa cháy Halogen

 B.      Các chất khí chữa cháy
C.      Bọt chữa cháy

D.      Bụi nước

Câu 132:      Công dụng chủ yếu của loại khí chữa cháy như cacbonic, nitơ, argon, hêli, khói và những khí không cháy khác là

 A.      Pha loãng nồng độ của chất cháy và kèm theo tác dụng làm lạnh
B.      Làm thay đổi chiều phản ứng cháy từ tỏa nhiệt sang thu nhiệt.

C.      thu nhiệt của đám cháy rồi bốc hơi, pha loãng nồng độ cháy, hạ thấp nhiệt độ đám cháy

D.      cách ly hỗn hợp cháy với vùng cháy

Câu 133:      Công dụng chủ yếu của các chất chữa cháy Halogen là:

A.      Pha loãng nồng độ của chất cháy và kèm theo tác dụng làm lạnh

 B.      Làm thay đổi chiều phản ứng cháy từ tỏa nhiệt sang thu nhiệt.
C.      thu nhiệt của đám cháy rồi bốc hơi, pha loãng nồng độ cháy, hạ thấp nhiệt độ đám cháy

D.      cách ly hỗn hợp cháy với vùng cháy

Câu 134:      Công dụng chủ yếu của bọt chữa cháy là:

A.      Pha loãng nồng độ của chất cháy và kèm theo tác dụng làm lạnh

B.      Làm thay đổi chiều phản ứng cháy từ tỏa nhiệt sang thu nhiệt.

C.      Thu nhiệt của đám cháy rồi bốc hơi, pha loãng nồng độ cháy, hạ thấp nhiệt độ đám cháy

 D.      Cách ly hỗn hợp cháy với vùng cháy

Câu 135:      Công dụng chủ yếu của bụi nước trong chữa cháy là:

A.      Pha loãng nồng độ của chất cháy và kèm theo tác dụng làm lạnh

B.      Làm thay đổi chiều phản ứng cháy từ tỏa nhiệt sang thu nhiệt.

 C.      Thu nhiệt của đám cháy rồi bốc hơi, pha loãng nồng độ cháy, hạ thấp nhiệt độ đám cháy
D.      Cách ly hỗn hợp cháy với vùng cháy

Câu 136:      Có thể dùng nước chữa các đám cháy:





A.      Thiết bị có điện

 B.      Vật dụng bàn ghế
C.      Đất đèn

D.      Dầu Diesel

Câu 137:      Trong phòng chống cháy nổ, khi thay thế những khâu sản xuất nguy hiểm bằng những khâu ít nguy hiểm hơn. Đó là :
 A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ
B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng

C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 138:      Trong phòng chống cháy nổ, cơ khí hóa, tự động hóa, điều khiển từ xa các quá trình sản xuất có tính chất nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Đó là :
 A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ
B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng

C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 139:      Đặt các thiết bị dễ cháy, cháy nổ ra một khu riêng biệt. Đó là :

 A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ
B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng

C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 140:      Trong phòng chống cháy nổ, loại trừ mọi khả năng phát sinh mồi lửa. Đó là :

 A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ

B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng

C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 141:      Cho các chất phụ gia, ức chế, các chất chống cháy nổ để khống chế cháy nổ của hỗn hợp cháy. Đó là :

 A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ
B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng

C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 142:      Bằng mọi cách phải làm giảm tới mức thấp nhất lượng chất cháy nổ trong khu vực sản xuất. Đó là :

 A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ
B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng

C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết




Câu 143:      Trên đường ống dẫn chất lỏng, người ta đặt các van ngược, van thủy lực. Đó là :
A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ

 B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng
C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 144:      Trên các đường ống dẫn khí đặt các van thủy lực, bộ phận chặn lửa, màng chống nổ là :

A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ

 B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng
C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 145:      Trên các đường ống dẫn hỗn hợp bụi – không khí đặt các tấm chắn hay van tự động chặn lửa. Đó là :

A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ

 B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng
C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 146:      Tại ở chỗ băng tải nghiêng hay ngang, chui qua tường chặn lửa ta đặt các cửa tự động hay màng nước chặn lửa là :
A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ

 B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng
C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 147:      Đặt tường ngăn cháy hoặc vùng ngăn cháy, chọn khoảng cách chống cháy thích hợp, cửa, cửa sổ thích hợp. Đó là :
A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ

 B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng
C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng

D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 148:      Trong khi thiết kế phải nghiên cứu đến các biện pháp dự phòng để cấp cứu người, tài sản khi xảy ra đám cháy. Các biện pháp dự phòng này bao gồm những vấn đề như: bố trí các lối thoát cho người, trang bị những phương tiện thông tin, liên lạc các phương tiện chữa cháy của đơn vị. Đó là :
A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ

B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng

 C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng
D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 149:      Đối với các lối thoát cho người phải bố trí sao cho gần nhất và trên đoạn đường đó  chạy được an toàn, để khi có cháy mọi người phải ra được khỏi nhà trong thời gian ngắn nhất. Vì thế trên những lối thoát bắt buộc không có những chướng ngại vật, hào, hố, bậc có thể làm ngã người. Đó là :
A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ

B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng
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 C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng
D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 150:      Lối thoát có thể là cổng, cửa lớn, hàng lang trực tiếp ra ngoài hoặc qua các nơi khác rồi đi ra ngoài. Các cửa phải là  loại cửa đẩy ra. Về các phương tiện cấp báo có thể là kẻng, còi hụ báo động, điện thoại để liên lạc sở cứu hỏa.... Đó là :
A.      Các biện pháp phòng cháy và nổ

B.      Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ lan rộng

 C.      Các biện pháp cấp cứu dự phòng
D.      Các biện pháp hành chính cần thiết

Câu 151:      Phương pháp tổng hợp để dập đám cháy:

A.      Làm loãng chất cháy: (tham gia phản ứng) bằng cách đưa vào vùng cháy những chất không tham gia phản ứng như khí
CO2, N2....
B.      Ức chế phản ứng bằng cách đưa vào vùng cháy những chất có tham gia phản ứng, nhưng có khả năng biến đổi chiều của phản ứng từ phát nhiệt thành thu nhiệt là các chất brometyl,...
 C.      Làm loãng chất cháy, phương pháp làm lạnh, cuối cùng là phương pháp cách ly
D.      Ngăn cách không cho oxy đi vào vùng cháy bằng cách dùng bọt, cát, chăn phủ,...
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